
UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:  /TM-BQLDAĐTXD  Đồng Nai, ngày     tháng 02 năm 2025 

THƯ MỜI! 

Về việc hỗ trợ cung cấp (giới thiệu) đặc tính kỹ thuật của thiết bị 

Kính gửi: Các Công ty cung cấp thiết bị. 

Nhằm mục đích mở rộng sự lựa chọn (trước khi thẩm định giá, đưa vào hồ sơ mời 

thầu) và nâng cao hiệu quả sử dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề

nghị các Công ty cung cấp thiết bị hỗ trợ cung cấp (giới thiệu) đặc tính kỹ thuật của thiết 

bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, với các thông tin có liên 

quan và yêu cầu cụ thể như sau: 

I. Danh mục thiết bị.

Stt Danh mục thiết bị Đvt Số lượng 

A Công trình chính 

I Khu Hành chính + hành lang nối (03 tầng) 

1 Máy uống nước nóng - lạnh trực tiếp bộ 3 

2 Bàn ghế làm việc bộ 10 

3 Máy vi tính bộ 15 

4 Máy in bộ 15 

5 Máy điều hóa không khí 1,5Hp bộ 3 

6 Loa kéo bộ 1 

7 Rèm cửa Toàn bộ 1 

II Khu Giảng đường (04 tầng) 

1 Thiết bị phòng Truyền thống Toàn bộ 1 

2 Máy chiếu bộ 10 

3 Hệ thống âm thanh (loa, amli, micro không dây, …) bộ 11 

4 Máy điều hóa không khí 1,5Hp bộ 24 

5 Bàn ghế học viên bộ 360 

6 Máy uống nước nóng - lạnh trực tiếp bộ 4 

7 Rèm cửa Toàn bộ 1 

III Khu Hội trường A + hành lang nối (01 tầng) 

1 Bàn ghế hội trường (loại 01 bàn + 04 ghế, gỗ nhóm IV) bộ 8 

2 
Sửa chữa ghế hội trường (sơn PU toàn bộ ghế + sửa 

chữa các ghế hư hỏng) 
bộ 340 

3 Hệ thống âm thanh hội trường Toàn bộ 1 

4 Màn hình led hội trường bộ 1 
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5 Rèm cửa Toàn bộ 1 

IV Thư viện (01 tầng)     

1 Rèm cửa Toàn bộ 1 

V Nhà khách (03 tầng)     

1 Tivi Led 43 inch bộ 15 

2 Hệ thống camera an ninh Toàn bộ 1 

 1. Dây cáp mạng 4 FO m 200 

 2. Ống nhựa gân xoắn HDPE D30/40 m 200 

 
3. Tủ Server 6U (kèm quạt thông gió, thiết bị vật tư phụ 

kèm theo) 
tủ 1 

 4. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 250 

 5. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 250 

 
6. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 7 

 7. Module quang SFP 4FO cáp quang bộ 1 

 8. Switch POE-16 Port bộ 1 

 9. Patch Panel POE-16 Port bộ 1 

 10. Bộ lưu điện UPS-1KW-2P, 02 Time Supply Unit bộ 1 

 11. Vật tư phụ, nhân công lắp đặt Toàn bộ 1 

3 Giường bằng gỗ bộ 15 

4 Chăn, drap, gối, nệm bộ 15 

5 Tủ quần áo bằng gỗ bộ 15 

6 Cây phơi đồ bằng Inox 304 bộ 15 

7 Rèm cửa Toàn bộ 1 

VI Ký túc xá Khu A (04 tầng)     

1 Hệ thống camera an ninh Toàn bộ 1 

 1. Dây cáp mạng 4 FO m 190 

 2. Ống nhựa gân xoắn HDPE D30/40 m 190 

 
3. Tủ Server 6U (kèm quạt thông gió, thiết bị vật tư phụ 

kèm theo) 
tủ 1 

 4. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 450 

 5. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 450 

 
6. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 17 

 7. Module quang SFP 4FO cáp quang bộ 1 

 8. Switch POE-16 Port bộ 1 

 9. Patch Panel POE-16 Port bộ 1 

 10. Bộ lưu điện UPS-1KW-2P, 02 Time Supply Unit bộ 1 

 
11. Vật tư phụ, nhân công lắp đặt Toàn bộ 1 

2 Giường tầng bằng sắt bộ 84 
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3 Rèm cửa Toàn bộ 1 

VII Ký túc xá Khu B (04 tầng)     

1 Hệ thống camera an ninh Toàn bộ 1 

 1. Dây cáp mạng 4 FO m 150 

 2. Ống nhựa gân xoắn HDPE D30/40 m 150 

 
3. Tủ Server 6U (kèm quạt thông gió, thiết bị vật tư phụ 

kèm theo) 
tủ 1 

 4. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 450 

 5. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 450 

 
6. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 17 

 7. Module quang SFP 4FO cáp quang bộ 1 

 8. Switch POE-16 Port bộ 1 

 9. Patch Panel POE-16 Port bộ 1 

 10. Bộ lưu điện UPS-1KW-2P, 02 Time Supply Unit bộ 1 

 11. Vật tư phụ, nhân công lắp đặt Toàn bộ 1 

2 Giường tầng bằng sắt bộ 84 

3 Rèm cửa Toàn bộ 1 

VIII Ký túc xá Khu C (07 tầng)     

1 Thang máy (07 điểm dừng) Toàn bộ 1 

2 Rèm cửa Toàn bộ 1 

B Các hạng mục phụ trợ hạ tầng kỹ thuật     

I Cổng xếp bằng Inox bộ 1 

II Thanh chắn barrier tự động bộ 1 

III Hệ thống camera an ninh toàn trường Toàn bộ 1 

1 Phần tổng thể     

 1. Dây cáp mạng 12FO (03 nhà mạng cấp vào) m 200 

 2. Ống nhựa gân xoắn HDPE D30/40 m 200 

 
3. Tủ Server 10U (kèm quạt thông gió, thiết bị vật tư 

phụ kèm theo) 
tủ 1 

 4. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 50 

 5. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 50 

 
6. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 2 

 7. Màn hình quan sát 42" bộ 2 

 8. Module quang SFP 12FO cáp quang bộ 1 

 9. Switch POE-24 Port bộ 1 

 
10. Patch Panel POE-24 Port bộ 1 

 
11. Đầu ghi camera loại mạng/NVR - Network Video 

Recorder 
bộ 1 



 12. Bàn phím điều khiển loại IP/IP Controller bộ 1 

 13. Máy tính + phần mềm bộ 1 

 14. Bộ lưu điện UPS-5KW-2P, 02 Time Supply Unit bộ 1 

2 Khu hành chính + hành lang nối     

 1. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 70 

 2. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 70 

 
3. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 3 

3 Khu giảng đường     

 1. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 70 

 2. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 70 

 
3. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 3 

4 Khu hội trường A + hành lang nối     

 1. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 100 

 2. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 100 

 
3. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 2 

5 Khu thư viện     

 1. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 100 

 2. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 100 

 
3. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 2 

6 Ký túc xá khu C     

 1. Dây cáp mạng Cat6 - POE (camera) m 50 

 2. Ống nhựa bảo vệ dây cáp uPVC D20 m 50 

 
3. Camera IP vòm quay quét Zoom màu kỹ thuật số với 

cảm biến hồng ngoại, loại ngoài trời, IP66 
bộ 1 

 

II. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của quý Công ty. 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Hợp đồng và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó có các thiết 

bị tương tự như thiết bị được yêu cầu trong phần I. 

III. Nội dung thông tin cần cung cấp: 

1. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị cùng với các nội dung có liên quan: đơn giá, thời 

gian bảo trì, bảo hành, chuyển giao công nghệ…. 

2. Cataloge, bản vẽ thiết kế, hình minh họa, hồ sơ về chất lượng, xuất xứ và các tài 

liệu liên quan.... 

3. Biểu mẫu cung cấp (giới thiệu) đặc tính kỹ thuật (được gửi kèm theo Thư mời 

này), với chữ ký hợp lệ, đóng dấu của quý Công ty. 

Tất cả tài liệu trên được gọi chung là Hồ sơ cung cấp thông tin. 
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Hồ sơ cung cấp thông tin bao gồm: 

- 01 bản chính (giấy A4) + 01 file mềm lưu trữ Hồ sơ cung cấp thông tin trong USB 

- 01 file scan Hồ sơ cung cấp thông tin để phục vụ cho việc đăng tải trên trang thông 

tin điện tử (website) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

IV. Địa chỉ và thời gian tiếp nhận Hồ sơ cung cấp thông tin: 

1. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ cung cấp thông tin: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng 

Nai (số 15A, đường Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai).  

- Người nhận: Ông Ngô Nguyễn Minh Nhật, điện thoại: 0944801124; 

2. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ cung cấp thông tin: 

Từ ngày phát hành thư mời này đến 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2025./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo) 

- Ông Ngô Nguyễn Minh Nhật 

(phối hợp thực hiện); 

- Lưu VT, KT1, Dũng. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Hùng Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN 
 

Thông tin Công ty: (Tên, địa chỉ, 

số điện thoại, email) 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xấy dựng tỉnh Đồng Nai 

 

Theo Thư mời số    /BQLDAĐTXD-KT1, ngày   tháng 02 năm 2025 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chúng tôi (ghi tên đơn vị ………………………………) có địa 

chỉ tại……………………………………, xin gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 

đặc tính kỹ thuật của thiết bị của gói thầu số 9 (Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh, 

ánh sáng và màn hình led hội trường) dự án Xây dựng mới hội trường biểu diễn kết hợp 

08 phòng học đạt tiêu chuẩn của Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai như sau:  

 

Stt 
Thiết bị/ 

Đặc tính kỹ thuật 

Mã hiệu Hãng sản 

xuất 

Xuất xứ Đơn giá Mã 

HS 

I       

1       

 

Tài liệu kèm theo:  

- Cataloge, cấu hình của thiết bị, dịch vụ kèm theo;  

- Hồ sơ về chất lượng, xuất xứ và các tài liệu liên quan;  

- Hợp đồng và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó có 

các thiết bị tương tự. 
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